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   TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        N NINH  IỀ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 
Bản án số: 232/2022/DS-ST 

Ngày: 27/10/2022 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NH N   N    N NINH  IỀ   THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Văng Thị Ngọc Yến 

 Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đỗ Thị Lệ Hằng 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ An Trinh –            án n  n   n qu n N n  

   u  t  n  p ố C n      

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

tham gia phiên tòa: Ông Tô Văn Tông –   ểm sát v ên  

Trong ngày 10 và ngày 27 tháng 10 năm 2022 t   tr  s      án n  n   n 

qu n N n     u  t  n  p ố C n       t    s  t  m   n       v  án t      số: 

264/2022/TLST-DS ngày 17 tháng 6 năm 2022 v  “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

t eo Quyết địn  đ   v  án r    t    số: 759/2022/QĐXXS -DS ngày 05 tháng 9 

năm 2022    ữ   á  đ  n  sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Đ. 

Đị    ỉ tr  s    ín : Số A  p  ờn  T  qu n H  t  n  p ố H  Nộ   

N  ờ  đ     ện t eo p áp  u t: Ôn  N uyễn Đìn  L    ứ  v : C ủ tị   Hộ  

đồn  quản trị  

N  ờ  đ     ện t eo ủy quy n: Ôn  Huỳnh Cảnh    s n  năm: 1988 (Theo 

văn bản ủy quy n số 2535/UQ-PVB ngày 14/6/2022). 

Đị    ỉ   ên    : Số A  đ ờn  T  p  ờn  A  qu n N  t  n  p ố C n      

- Bị đơn: 1. Ông Phạm Lê Anh T  s n  năm: 1973; 

Đ   : Số C  đ ờn  N  p  ờn  A  qu n N  t  n  p ố C n       

Đị    ỉ: Số X  đ ờn  B  p  ờn  A  qu n N  t  n  p ố C n      

            2. Bà Vƣơng Thị L  s n  năm: 1974. 

Đ TT: Ấp T, xã H  t  n  p ố V  tỉn  H u G  n         
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Đị    ỉ: Số X  đ ờn  B  p  ờn  A  qu n N  t  n  p ố C n      

(Ông Huỳnh Cảnh K và ông Phạm Lê Anh T có mặt) 

NỘI   NG VỤ  N: 

- Theo đơn khởi kiện ngày 21/6/2022 và quá trình tố tụng, người đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Đtrình bày: 

Ngày 06/3/2019    ữ  N  n   n  TMCP Đ(Gọ  tắt là Ngân hàng) và ông 

P  m Lê An     b  V  n    ị L có ký Hợp đồn  cho vay số: 

105/2019/HĐ D/PVB-CNCTO ngày 06/3/2019  t eo đó ông T, bà L v y số t  n 

908.000.000 đồn   m   đí   v y: Mu   e   t   t ờ    n v y 60 t án   p   n  t ứ  

trả nợ t eo t án /1   n   ã  suất 8 99%/năm (Đ ợ  áp   n  tron  06 t án  đ u  ể 

từ n  y   ả  n  n) s u đó đ ợ  đ  u   ỉn  t eo quy địn   ủ  N  n   n   

Đảm bảo   o n  ĩ  v  t  n  toán nợ   á  bên    Hợp đồn  t ế   ấp  e   t  số: 

105/2019/HĐBĐ/PVB-CNCTO ngày 06/3/2019  t   sản t ế   ấp  ồm: Xe   t  tả  (Có 

mu )  n ãn   ệu DONGGENG  số  o    M /YC6L310-33HC, màu s n:   n ; Số 

  un  *LGHXPJ6X3F6102627*; Số máy YC6L310-33*L3CC3F00053*; B ển   ểm 

soát: 65C-129.92. 

 ron  quá trìn  t ự    ện  ợp đồn   ông T và bà L    n  t ự    ện n  ĩ  

v  trả nợ n     m  ết nên đến n  y 01/4/2021 N  n   n  đã       bán đấu   á t   

sản t ế   ấp  t u  ồ  một p  n nợ  ố  tron    n  nợ  ố  quá   n v   ã   ủ    oản 

v y tổn   ộn     597 806 147 đồn   

Do bị đ n v  p  m t ờ    n t  n  toán nên Ngân hàng        ện buộ  bị đ n 

t  n  toán nợ  ố  v   ã  t eo Hợp đồn  tín   n  đã     ết  t m tín  đến n  y 

26/5/2021 là 569.706.343 đồn , trong đó: Nợ  ố     315.804.754 đồn   nợ  ã  

253.901.589 đồn  v  t  n  ã    o đến     trả  ết nợ  

- Bị đơn ông Phạm Lê Anh T và  bà Vương Thị L đã đ ợ  tốn  đ t    n  

báo v  v ệ  t      v  án     n  báo v  v ệ  m  p  ên  ọp   ểm tr  v ệ     o nộp  

t ếp   n   n         ứn   ứ v        ả  n  n     n   ó     ến p ản  ồ  v  vắn  

mặt tron  suốt quá trìn    ả  quyết v  án  

Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình: Yêu   u 

buộ  bị đ n thanh toán nợ  ố  v   ã  t eo Hợp đồn  cho vay số: 

105/2019/HĐ D/PVB-CNCTO ngày 06/3/2019  t m tín  đến n  y 27/10/2022 vớ  

tổn  số t  n    668.068.511 đồng, tron  đó: Nợ  ố     315.804.754 đồn , lãi trong 

  n 198.704.406 đồn    ã  quá   n 107.190.859 đồn    ã     m trả 46.368.492 

đồn  và buộ  bị đ n t ếp t     ịu  ã  suất quá   n p át s n   ể từ n  y 28/10/2022 

  o đến     trả  ứt nợ. 
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Bị đơn ông Phạm Lê Anh T trình bày: Ông thống nhất với trình bày của phía 

n uyên đ n v  việc ký kết hợp đồng tín d ng, hợp đồng thế chấp, nợ gốc và nợ lãi 

tín  đến ngày 27/10/2022. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế   ó   ăn nên v ệc vợ 

chồng ông không trả nợ Ngân hàng là ngoài ý muốn  Ôn  đ  nghị Ngân hàng xem 

xét giảm ti n lãi và   o  n  đ ợc trả d n nợ gốc.  

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: 

- Về tố tụng:    m p án         v  Hộ  đồn    t    t ự    ện đún  trìn  tự  

t ủ t   tố t n  t eo quy địn   ủ  p áp  u t  V ệ  t         ả  quyết  ủ      án    

đún  t  m quy n   á  địn  đún  qu n  ệ p áp  u t tr n    ấp   

    p  ên t    bị đ n bà V  n    ị L vắn  mặt mặ   ù đã đ ợ  tr ệu t p 

 ợp  ệ nên v ệ      án vẫn t ến   n    t    v  án    p ù  ợp vớ  quy địn  Đ  u 

227  Đ  u 228 Bộ  u t  ố t n    n sự  

- Về nội dung vụ án:  ừ  á  t     ệu    ứn   ứ  ó tron   ồ s  v  án v   ết 

quả tr n  t n  t   p  ên t   đủ    s  để  ết  u n yêu   u        ện  ủ  n uyên đ n 

    ó    s    Đ  n  ị Hộ  đồn    t      ấp n  n yêu   u        ện  ủ  n uyên đ n 

buộ  bị đ n phải thanh toán cho n uyên đ n tổng số ti n nợ tín d ng t m tín  đến 

ngày 27/10/2022 là 668.068.511 đồng, tron  đó: Nợ  ố     315 804 754 đồn , lãi 

tron    n 198 704 406 đồn    ã  quá   n 107 190 859 đồn    ã     m trả 

46 368 492 đồn  và t  n  ã  p át s n   ể từ n  y 28/10/2022   o đến     trả  ứt 

nợ  Đố  vớ  yêu   u  ủ  n uyên đ n v  v ệ  yêu   u C  quan thi hành án kê biên, 

p át mã  t   sản  ợp p áp  ủ   n  T, bà L để t u  ồ  nợ sẽ đ ợ   em   t        

đo n t     n  án  

NH N ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

S u     n   ên  ứu  á  t     ệu    ứn   ứ  ó tron   ồ s  v  án đã đ ợ   em 

  t t   p  ên t   v   ăn  ứ v o  ết quả tr n  t n  t   p  ên t    Hộ  đồn    t    

n  n địn : 

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: N  n   n   MCP Đ   

C ún  V ệt N m        ện yêu   u buộ   n  P  m Lê An  T v  b  V  n    ị L 

t  n  toán t  n nợ vay t eo Hợp đồn  cho vay số: 105 ngày 06/3/2019   ữ  N  n 

hàng  MCP Đ   C ún  V ệt N m vớ  ông T, bà L. Đ y    qu n  ệ p áp  u t v  

“ r n    ấp Hợp đồn  tín   n ” t uộ  t  m quy n   ả  quyết  ủ      án t eo quy 

địn  t     oản 3 Đ  u 26 Bộ  u t  ố t n    n sự  Do bị đ n ông P  m Lê Anh T 

v  b  V  n    ị L    trú t   số X  đ ờn  B  p  ờn  A  qu n N  t  n  p ố C n 

    nên t  m quy n   ả  quyết t uộ      án n  n   n qu n N n     u  t  n  p ố 
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C n     t eo quy địn  t     oản 1 Đ  u 35 v    oản 1 Đ  u 39  ủ  Bộ  u t tố t n  

  n sự  

[2] Về thủ tục tố tụng:  

Quá trìn    t     Hộ  đồn    t    đã t m n ừn  p  ên t   để  á  bên đ  n  

sự tự t ến   n        ả  t eo quy địn  đ ểm đ   oản 1 Đ  u 259  ủ  Bộ  u t tố t n  

  n sự  

Bị đ n b  V  n    ị L đã đ ợ  đã đ ợ      án tốn  đ t  ợp  ệ t  n  báo 

v  v ệ  m  p  ên t     t    v  án t eo quy địn   ủ  p áp  u t n  n  vẫn vắn  mặt 

nên Hộ  đồn    t    t ến   n    t    vắn  mặt t eo quy địn  t   Đ  u 227 v  Đ  u 

228 Bộ  u t tố t n    n sự  

[3] Về nội dung:  

    p  ên t   n  ờ  đ     ện t eo ủy quy n  ủ  n uyên đ n và bị đ n ông 

P  m Lê An  T t ốn  n ất trình bày: Vào ngày 06/3/2019,   ữ  N  n   n  TMCP 

Đ và bị đ n    Hợp đồn  cho vay số: 105/2019/HĐ D/PVB-CNCTO ngày 

06/3/2019 v  v ệ   á    p    o  ị   tín   n  vớ  tổn  số t  n   o v y    

908.000.000 đồn  (C ín trăm  ẻ tám tr ệu đồn ), m   đí   v y: Mu   e   t   t ờ  

  n v y 60 t án   p   n  t ứ  trả nợ t eo t án  (Tháng/1   n)   ã  suất 8 99%/năm 

(Đ ợ  áp   n  tron  06 t án  đ u  ể từ n  y   ả  n  n) s u đó đ ợ  đ  u   ỉn  

t eo quy địn   ủ  N  n   n   

Để đảm bảo   o n  ĩ  v  t  n  toán nợ  hai bên    Hợp đồn  t ế   ấp  e   t  

số: 105/2019/HĐBĐ/PVB-CNC O n  y 06/3/2019  t   sản t ế   ấp  ồm: Xe   t  tả  

(Có mu )  n ãn   ệu DONGGENG  số  o    M /YC6L310-33HC  m u s n:   n ; Số 

  un  *LGHXPJ6X3F6102627*; Số máy YC6L310-33*L3CC3F00053*; B ển   ểm 

soát: 65C-129.92. 

Ngày 01/4/2021, N  n   n  đã       bán đấu   á t   sản t ế   ấp  t u  ồ  

một p  n nợ  ố  tron    n  nợ  ố  quá   n v   ã   ủ    oản v y tổn   ộn     

597 806 147 đồn  (Năm trăm   ín m    bảy tr ệu tám trăm  ẻ sáu n  ìn một trăm 

bốn m    bảy đồn ). 

 ín  đến n  y 27/10/2022  tổn  số nợ v y  ủ  bị đ n là 668.068.511 đồng 

(Sáu trăm sáu m    tám tr ệu    n  trăm sáu m    tám n  ìn năm trăm m ờ  một 

đồn ), tron  đó: Nợ  ố     315 804 754 đồn  (B  trăm m ờ   ăm tr ệu tám trăm  ẻ 

bốn n  ìn bảy trăm năm m    bốn đồn ),  ã  tron    n 198 704 406 đồn  (Một 

trăm   ín m    tám tr ệu bảy trăm  ẻ bốn n  ìn bốn trăm  ẻ sáu đồn )   ã  quá   n 

107 190 859 đồng (Một trăm  ẻ bảy tr ệu một trăm   ín m    n  ìn tám trăm năm 

m      ín đồn )   ã     m trả 46 368 492 đồn  (Bốn m    sáu tr ệu b  trăm sáu 
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m    tám n  ìn bốn trăm   ín m        đồn )  X t đ y    n ữn  tìn  t ết    n  

  n p ả    ứn  m n  t eo qy địn  t     oản 3 Đ  u 92 Bộ  u t  ố t n    n sự năm 

2015. 

Do đó  n uyên đ n        ện yêu   u buộ  bị đ n trả số t  n nợ  ố     

315 804 754 đồn  (B  trăm m ờ   ăm tr ệu tám trăm  ẻ bốn n  ìn bảy trăm năm 

m    bốn đồn ) v  nợ  ã  t m tín  đến n  y 27/10/2022  ồm: Lãi tron    n 

198 704 406 đồn  (Một trăm   ín m    tám tr ệu bảy trăm  ẻ bốn n  ìn bốn trăm 

 ẻ sáu đồn ),  ã  quá   n 107 190 859 đồn  (Một trăm  ẻ bảy tr ệu một trăm   ín 

m    n  ìn tám trăm năm m      ín đồn )   ã     m trả 46 368 492 đồn  (Bốn 

m    sáu tr ệu b  trăm sáu m    tám n  ìn bốn trăm   ín m        đồn ) là có  ăn 

 ứ v  p ù  ợp vớ  quy địn  t   Đ  u 91 và Đ  u 95 Lu t Cá  tổ   ứ  tín   n  năm 

2010 s   đổ   bổ sun  năm 2017. 

    p  ên t  , bị đ n  n  P  m Lê An  T yêu   u đ ợ    ảm  ã  và đ ợ  trả 

  n nợ  ố    uy n  ên  n  ờ  đ     ện t eo ủy quy n  ủ  N  n   n     n  đồn    

vớ  đ  n  ị  ủ   n  T nên Hộ  đồn    t       n   ó    s  để xem xét. 

Đố  vớ  yêu   u  ủ  n uyên đ n v  v ệ  yêu   u C  qu n t     n  án  ê 

b ên  p át mã  t   sản  ợp p áp  ủ  ông T, bà L để t u  ồ  nợ sẽ đ ợ   em   t   

     đo n t     n  án  

[5]  ừ n ữn  p  n tí   nêu trên  Hộ  đồn    t      ấp n  n yêu   u      

  ện  ủ  n uyên đ n  Đ  n  ị  ủ    ểm sát v ên    p ù  ợp nên   ấp n  n. 

[6] V  án p í: Bị đ n p ả    ịu án p í d n sự s  t  m t eo quy địn  t   Đ  u 

147 Bộ  u t tố t n    n sự.  uy n  ên   o bị đ n  ó  o n  ản    n  tế   ó   ăn 

(Có  á  n  n  ủ    ín  quy n đị  p   n ) v   ó đ n   n m ễn    ảm án p í nên 

Hộ  đồn    t     em   t   ảm một p  n án p í   o bị đ n t eo quy địn  t   Đ  u 

13 N  ị quyết số 326/2016/UB VQH14 n  y 30/12/2016  ủ  Ủy b n t  ờn  v  

Quố   ộ    

[7] Về quyền kháng cáo: Cá  đ  n  sự  ó quy n   án   áo t eo quy địn  t   

Đ  u 273  ủ  Bộ  u t  ố t n    n sự  

 Vì các lẽ trên,  

  YẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào:  

-   oản 3 Đ  u 26  đ ểm   k oản 1 Đ  u 35, đ ểm a k oản 1 Đ  u 39, Đ  u 

92, Đ  u 147 và Đ  u 273  ủ  Bộ  u t Tố t n    n sự năm 2015; 

- Đ  u 91  Đ  u 95 Lu t  ác tổ   ứ  tín   n  năm 2010; 

- Đ  u 7  Đ  u 8  Đ  u 13 N  ị quyết số: 01/2019/NQ-HĐ P n  y 
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11/01/2019  ủ  Hộ  đồn     m p án     án n  n   n tố    o; 

-   oản 1 Đ  u 13    oản 2 Đ  u 26 N  ị quyết số 326/2016/UB VQH14 

n  y 30/12/2016  ủ  Ủy b n t  ờn  v  Quố  hộ . 

Tuyên xử:  

1. C ấp n  n yêu   u        ện  ủ  n uyên đ n Ngân hàng  MCP Đ   

C ún  V ệt N m. 

Buộ  bị đ n  n  P  m Lê An  T v  b  V  n    ị L p ả  t  n  toán   o 

Ngân hàng  MCP Đ tổn  số t  n nợ tín   n  t m tín  đến n  y 27/10/2022 là 

668.068.511 đồng (Sáu trăm sáu mươi tám triệu không trăm sáu mươi tám nghìn 

năm trăm mười một đồng), tron  đó: Nợ  ố     315 804 754 đồn  (Ba trăm mười 

lăm triệu tám trăm lẻ bốn nghìn bảy trăm năm mươi bốn đồng),  ã  tron    n 

198 704 406 đồn  (Một trăm chín mươi tám triệu bảy trăm lẻ bốn nghìn bốn trăm 

lẻ sáu đồng)   ã  quá   n 107 190 859 đồn  (Một trăm lẻ bảy triệu một trăm chín 

mươi nghìn tám trăm năm mươi chín đồng)   ã     m trả 46 368 492 đồn  (Bốn 

mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn bốn trăm chín mươi hai đồng). 

Bị đ n t ếp t     ịu lãi phát sinh  ể từ n  y 28/10/2022   o đến     trả  ứt 

nợ t eo  ã  suất quy địn   ủ  Hợp đồn  tín   n  đã     ết. 

2. V  án p í: Bị đ n p ả    ịu 15.361.370 đồn  (Mười lăm triệu ba trăm sáu 

mươi mốt nghìn ba trăm bảy mươi đồng). 

N uyên đ n Ngân hàng TMCP Đ đ ợ  n  n     t  n t m ứn  án p í đã nộp 

là 13.394.200 đồn  (Mười ba triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn hai trăm đồng) 

t eo b ên     t u số 0001381 ngày 24/11/2021 t   C             n  án   n sự qu n 

N n     u  t  n  p ố C n      

3. V  quy n   án   áo: Nguyên đ n  bị đ n  ó mặt đ ợ  quy n kháng cáo 

bản án n y tron  t ờ    n 15 n  y  ể từ n  y tuyên án  Bị đ n vắn  mặt đ ợ  

quy n   án   áo tron  t ờ    n 15 n  y  ể từ n  y n  n đ ợ  bản án  oặ  bản án 

đ ợ  n êm yết t eo quy địn  p áp  u t  

 r ờn   ợp bản án  quyết địn  đ ợ  t     n  t eo quy địn  t   Đ  u 2 Lu t 

      n  án   n sự s   đổ   bổ sun  năm 2014 t ì n  ờ  đ ợ  t     n  án   n sự  

n  ờ  p ả  t     n  án   n sự  ó quy n t ỏ  t u n t     n  án  quy n yêu   u t   

  n  án  tự n uyện t     n  án  oặ  bị   ỡn    ế t     n  án t eo quy địn  t    á  

Đ  u 6  7, 7a, 7b v  9 Lu t       n  án   n sự s   đổ   bổ sun  năm 2014;   ờ  

  ệu t     n  án đ ợ  t ự    ện t eo quy địn  t   Đ  u 30 Lu t t     n  án   n sự 

s   đổ   bổ sun  năm 2014  

                                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
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Nơi nhận:                                    THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Đ  n  sự;  

- VKSND Q.NK; 

- C        HADS Q N ; 

- TAND TP.CT; 

- L u  ồ s  v  án  

 

 

                                                                 Văng Thị Ngọc Yến 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ         THẨM PH N-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Thu Đỗ Thị Lệ Hằng       Văng Thị Ngọc Yến 
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